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Ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can; khi tiếp nhận 
tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham 
nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp của Cơ quan điều 
tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao là giải pháp hiệu quả để tránh 
trường hợp bị can phản cung, chối tội, thay đổi lòi khai trong quá 
trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện hoạt động 
này vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần được tháo gỡ, đặc biệt 
là tăng cường năng lực và các điều kiện bảo đảm để đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ.

(' Từ khóa: Ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can; Cơ quan 
điều tra Viện kiểm sát nhãn dân toi cao.
Nhận bài: 16/11/2021; biên tập xong: 15/12/2021; duyệt bài: 19/12/2021.

M
ặc dù ghi âm, ghi hình có 
âm thanh là hoạt động mới, 
trang thiết bị còn hạn chế 
nhưng đội ngũ Điều tra viên, Cán bộ điều 

tra Cơ quan điều ưa Viện kiểm sát nhân dân 
(VKSND) tối cao đã nồ lực hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm xâm 
phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham 
nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, 
không bỏ lọt tội phạm và không làm oan 
người vô tội.

1. Quy định pháp luật về hoạt động 

ghi âm, ghi hình có âm thanh
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2021 (sau đây viết tắt là 

BLTTHS năm 2015) đã có những quy định 
cụ thể về trình tự, thủ tục trong hoạt động 
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hỏi cung bị can, đặc biệt là việc ghi âm, ghi 
hình có âm thanh trong hỏi cung bị can 
nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và 
bảo đảm quyền con người, quyền công dân; 
tăng cường giám sát hoạt động điều tra, truy 
tố, xét xử, nâng cao trách nhiệm và sự thận 
trọng, khách quan của các cơ quan tiến hành 
tố tụng. Cụ thể, khoản 6 Điều 183 BLTTHS 
năm 2015 quy định: “Việc hỏi cung bị can 
tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan 
điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 
hành một số hoạt động điều tra phải được 
ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc hỏi 
cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của 
bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng”.

Dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm 
thanh là một bộ phận của hồ sơ vụ án hình 
sự, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng xác 
định sự thật khách quan của vụ án, chứng 
minh hành vi phạm tội. Việc ghi âm hoặc 
ghi hình có âm thanh phải bảo đảm tính 
khách quan, minh bạch, nguyên vẹn của 
dữ liệu, vừa bảo đảm giá trị chứng minh 
của chứng cứ, vừa để bảo vệ Điều tra 
viên, Kiểm sát viên, tránh tình trạng bị vu 
cáo trong quá trình hỏi cung bị can.

Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT- 
BCA BQP BTC-BNNPTNT-VKSNDTC 
ngày 29/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư liên tịch số 
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT- 
VKSNDTC ngày 29/11/2017 của liên 
ngành trung ương quy định việc phối hợp 
giữa các cơ quan có thẩm quyền trong 
việc thực hiện một số quy định của 
BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 
nghị khởi tố quy định: “Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát, Cơ quan được giao nhiệm 
vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khi 
nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, 
kiến nghị khởi tố qua dịch vụ bưu chính, 
điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin 
khác thì ghi vào sổ tiếp nhận. Neu cá nhân 
trực tiếp đến tố giác về tội phạm hoặc đại 
diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến báo tin 
về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận và 
ghi vào sổ tiếp nhận. Có thể ghi âm hoặc 
ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận”.

Ngày 01/02/2018, Viện kiểm sát nhân 
dân (VKSND) tối cao, Tòa án nhân dân 
tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng 
ban hành Thông tư liên tịch số 
03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC- 
BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực 
hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử 
dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình 
điều tra, truy tố, xét xử.

Để thực hiện tốt hoạt động điều tra của 
VKSND theo quy định của Luật tổ chức 
VKSND năm 2014 và BLTTHS năm 2015, 
Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành 
Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 
21/7/2020 quy định về trình tự, thủ tục trực 
tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi 
hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai 
đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, quy định việc 
bảo quản, lưu trữ, sử dụng kết quả ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh. Theo đó, việc 
hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc trụ 
sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao phải 
được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. 
Ngoài ra, Cơ quan điều tra VKSND tối cao 
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có thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình 
có âm thanh trong một số trường họp khác: 
(1) Trực tiếp tiếp nhận tố giác, tin báo về tội 
phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội 
phạm về tham nhũng, chức vụ trong hoạt 
động tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 
146 BLTTHS năm 2015; (2) Hỏi cung bị 
can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi 
hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can 
hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng theo quy định tại khoản 6 Điều 
183 BLTTHS năm 2015; (3) Lấy lời khai 
của người làm chứng, lấy lời khai người bị 
hại, đương sự theo quy định tại Điều 187, 
188 BLTTHS năm 2015; (4) Tiến hành đối 
chất theo quy định tại khoản 4 Điều 189 
BLTTHS năm 2015. Đồng thời, để triển 
khai thực hiện các quy định của BLTTHS, 
các bộ luật, Luật mới về tư pháp, nhằm nâng 
cao chất lượng công tác điều tra, phòng 
chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; lãnh đạo 
VKSND tối cao đã giao Cơ quan điều tra 
phối họp với các đơn vị có hên quan tiếp tục 
nghiên cứu, sửa đổi Quy chế tiếp nhận, thu 
thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin 
về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan 
điều tra VKSND tối cao.

Các văn bản pháp luật trên là cơ sở pháp 
lý cho việc thực hiện, cũng như hoàn thiện 
hoạt động ghi âm, ghi hình có âm thanh 
trong tố tụng hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và 
cải cách tư pháp trong thời gian tới.

2. Việc triển khai hoạt động ghi âm, 
ghi hình có âm thanh của Co' quan điều 
tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Với sự quyết tâm đấu tranh phòng 

chống tội phạm, Cơ quan điều tra VKSND 
tối cao đã triển khai thực hiện hoạt động 
ghi âm, ghi hình có âm thanh một cách 
hiệu quả; sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi 
hình có âm thanh để phục vụ công tác điều 
tra trong trường họp bị can thay đổi lời 
khai; sử dụng, đánh giá chứng cứ để làm 
rõ hành vi phạm tội của bị can, đảm bảo 
việc giải quyết vụ án xâm phạm hoạt động 
tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt 
động tư pháp được khách quan, toàn diện. 
Qua đó, giúp lãnh đạo Cơ quan điều tra 
VKSND tối cao kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật của Điều tra viên, Cán bộ điều 
tra trong quá trình hỏi cung, lấy lời khai, 
đảm bảo việc khởi tố, điều tra theo đúng 
quy định của pháp luật, giải quyết vụ án 
chính xác, khách quan.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã 
được bố trí 02 phòng hỏi cung, lấy lời khai 
có lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình có âm 
thanh tại trụ sở VKSND tối cao. Đây là 
phòng chuyên dụng bảo đảm đủ điều kiện 
về diện tích, ánh sáng, an toàn và được 
trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật để 
ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Tuy 
nhiên, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật 
chưa được hiện đại tối ưu, cần nâng cấp để 
đạt chất lượng tốt nhất về âm thanh và 
hình ảnh. Từ khi được bố trí phòng hỏi 
cung, lấy lời khai và trang bị ghi âm, ghi 
hình có âm thanh, Cơ quan điều tra 
VKSND tối cao đã thực hiện nhiều hoạt 
động ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi 
cung, lấy lời khai trong quá trình giải 
quyết vụ án hình sự; tiếp nhận tố giác, tin 
báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư 
pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ 
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trong hoạt động tư pháp theo quy định của 
pháp luật. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng 
đã chủ động phối hợp với Vụ thực hành 
quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm 
phạm hoạt động tư pháp; tham nhũng, 
chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp 
(Vụ 6) VKSND tối cao thực hiện tốt hoạt 
động điều tra này. Trước khi thực hiện hoạt 
động ghi âm, ghi hình có âm thanh, Điều 
tra viên thông báo cho Kiểm sát viên tiến 
hành trao đổi, chuẩn bị kế hoạch hỏi cung 
bị can, trình tự, thủ tục khi tiến hành hỏi 
cung bị can. Kết quả ghi âm, ghi hình có 
âm thanh việc hỏi cung bị can được bảo 
quản, lưu trữ đầy đủ tại hệ thống máy chủ 
đặt tại trụ sở Cơ quan điều tra VKSND tối 
cao, đảm bảo an toàn, bí mật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quy 
định của pháp luật hiện hành về hoạt động 
ghi âm, ghi hình có âm thanh và thực tiễn 
hoạt động này của Cơ quan điều tra VKSND 
tối cao còn bộc lộ một số hạn chế sau:

Thứ nhất, theo Điều 183, 189 BLTTHS 
năm 2015, trước khi tiến hành hoạt động 
ghi âm, ghi hình có âm thanh trong quá 
trình hỏi cung bị can, đối chất, Điều tra 
viên phải thông báo, phối hợp với Kiểm 
sát viên. Với thẩm quyền và địa bàn điều 
tra trên phạm vi cả nước, Cơ quan điều tra 
VKSND tối cao đã thành lập các phòng 
nghiệp vụ ở các khu vực để tiếp nhận, giải 
quyết tố giác tin báo về tội phạm và điều 
tra án hình sự; trong khi đó, Vụ 6 VKSND 
tối cao chỉ tổ chức tại Hà Nội. Do đó, quá 
tình tiến hành các hoạt động ghi âm, ghi 
hình có âm thanh và kiểm sát hoạt động 
này có nhiều khó khăn trong việc di 
chuyển, bố trí con người cũng như đảm 

bảo thời hạn tô tụng và tính bảo mật.
Thứ hai, về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 

phục vụ công việc. Hiện Cơ quan điều tra 
VKSND tối cao chỉ có 02 phòng hỏi cung 
chuyên dụng, bảo đảm đủ điều kiện, được 
trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật sử 
dụng để ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh 
đạt chất lượng, đặt tại trụ sở VKSND tối 
cao; các đại diện thường trực Cơ quan 
điều tra VKSND tối cao ở các khu vực 
khác thì chưa xây dựng phòng hỏi cung 
chuyên dụng. Các phương tiện, thiết bị kỹ 
thuật sử dụng để ghi âm hoặc ghi hình có 
âm thanh (thiết bị thu hình ảnh, âm thanh, 
đầu ghi hình, máy chủ...) tại các phòng 
nghiệp vụ điều tra ở khu vực của Cơ quan 
điều tra VKSND tối cao cũng còn hạn chế.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ, Điều tra viên 
được đào tạo hoặc có trình độ chuyên môn 
kỹ thuật và sử dụng thành thạo các thiết bị 
kỹ thuật, phương tiện ghi âm hoặc ghi 
hình có âm thanh, có trách nhiệm quản lý 
thiết bị kỹ thuật, hệ thống phương tiện sử 
dụng để ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh 
và bảo quản, lưu trữ kết quả, dữ liệu ghi 
âm hoặc ghi hình có âm thanh hiện còn 
thiếu so với yêu cầu công việc.

3. Một số đề xuất, kiến nghị
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế 

nêu trên, cần có một số giải pháp như sau:
Một là, thống nhất về nhận thức và 

triển khai thực hiện nghiêm túc hoạt động 
ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi 
cung bị can đã được quy định trong 
BLTTHS, các thông tư liên tịch và quy 
chế của Ngành; tổ chức các hội nghị, tập 
huấn chuyên sâu việc thực hiện ghi âm, 
ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị 
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can; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả 
ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong 
quá trình điều tra cho đội ngũ Điều tra 
viên, Cán bộ điều tra; giúp trang bị các 
kiến thức cần thiết để thực hiện hoạt động 
ghi âm, ghi hình có âm thanh đúng quy 
định và thống nhất.

Hai là, sớm sửa đổi Quy chế phối hợp 
giữa Cơ quan điều tra VKSND tối cao với 
Vụ 6 VKSND tối cao để quy định về ghi 
âm, ghi hình có âm thanh trong quá trình 
hỏi cung bị can; lấy lời khai người làm 
chứng, đối chất, tiếp nhận tố giác, tin báo 
về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ 
quan điều tra VKSND tối cao theo quy 
định của pháp luật và của Ngành.

Ba là, tăng cường cơ sở vật chất, 

phương tiện và trang thiết bị nghiệp vụ 
chuyên dụng, phục vụ hoạt động ghi âm, 
ghi hình có âm thanh của Cơ quan điều tra 
VKSND tối cao. Trong thời gian tới, phải 
cải tạo, xây dựng phòng hỏi cung, ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh tại trụ sở Cơ 
quan điều tra VKSND tối cao và các 
phòng nghiệp vụ ở các khu vực, đảm bảo 
việc thực hiện hoạt động này chủ động và 
tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Bốn là, nâng cao năng lực, trình độ 
công nghệ thông tin của đội ngũ Điều tra 
viên, Cán bộ điều tra; trên cơ sở đó tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng về công nghệ thông tin giúp giải 
quyết vụ án hình sự một cách hiệu quả, 
đảm bảo tính bảo mật theo quy định.n

NHŨNG NỘI DUNG w
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chuyên ngành của từng đơn vị... Đảm bảo 
các chế độ, chính sách, điều kiện làm việc 
cho đội ngũ này (như được tham gia học, 
thi, nâng ngạch, bổ nhiệm; có cơ chế thù lao, 
bồi dưỡng thông qua các họp đồng bảo trì, 
bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc,...).

Bon là, tăng cường họp tác quốc tế, 
bao gồm các hoạt động họp tác quốc tế 
trong phát triển công nghệ, Viện kiểm sát 
điện tử/Viện kiểm sát số và bảo đảm an 
toàn thông tin mạng (thăm quan, học tập, 
chia sẻ); thúc đẩy họp tác quốc tế liên 
quan đến lĩnh vực CNTT và Viện kiểm sát 
điện tử; phối họp với Bộ Kế hoạch và đầu 
tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ, 

Văn phòng Chính phủ trong hồ trợ, đảm 
bảo các điều kiện, nguồn lực, kinh phí; 
phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân 
tối cao, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tổng cục 
Thống kê,... trong thực hiện các chương 
trình, kế hoạch, đề án, dự án về CNTT, 
trong nghiên cứu ứng dụng CNTT.

Các cơ quan, đơn vị chủ trì các dự án có 
trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình phê 
duyệt và triển khai các dự án, nhiệm vụ này 
theo quy định, bảo đảm sự lồng ghép về nội 
dung, kinh phí với các chương trình, kế 
hoạch, dự án chuyên ngành đang triển khai 
(nếu có), tránh trùng lặp, lãng phí.

Năm là, kiện toàn đơn vị chuyên trách 
về CNTT của ngành Kiểm sát nhân dân có 
con dấu, tài khoản riêng theo đúng quy 
định của pháp luật, trở thành đơn vị chuyên 
trách về chuyển đổi số, tham mưu, thực thi, 
dẫn dắt chuyển đổi số trong Ngành. □

Tạp chí
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